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CHƯƠNG II:  ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Tiết 16:   TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC

ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

- Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật dựa  vào khái niệm gia tốc.

- Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và qui tắc hình bình hành.

- Biết được điều kiện để có thể áp dụng phân tích lực.

- Viết được biểu thức toán học của qui tắc hình bình hành.

- Phát biểu đựợc điều kiện cân bằng của một chất điểm

2. Kỹ năng
- Biết cách phân tích kết quả thí nghiệm, biểu diễn các lực và rút ra qui tắc hình bình hành.

- Vận dụng qui tắc hình bình hành để tìm hợp lực của 2 lực đồng qui hoặc để phân tích một lực  thành 2 lực đồng qui theo các phương cho trước.

- Vận dụng giải một số bài tập đơn giản về tổng hợp lực và phân tích lực

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.               - Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên
-  Dụng cụ thí nghiệm hình 9.4 SGK. Gồm
- 02 hộp quả nặng giống nhau

- 04 ròng rọc cố định gắn trên một tấm bảng

- Dây treo

- 01 lực kế để xác định trọng lượng các quả nặng
2. Chuẩn bị của học sinh.  

-  Ôn lại khái niệm về lực, hai lực cân bằng, các công thức lượng giác đã học.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động.
Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.

- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh đã hiểu biết về lực ?
Nội dung:
ĐVĐ. Khi một lực không đổi tác dụng lên một vật có thể gây cho vật những thay đổi gì ?.
- Hãy kể tên những lực mà em đã biết 

Dự kiến sản phẩm của học sinh.

Lực là một đại lượng vật lý đặc trưng cho tác dụng của vật này vào vật khác. Kết quả là làm cho vạt đó biến dạng hoặc biến đổi chuyển động.

- Lực ácsimet, lực ma sát, lực hấp dẫn, lực đàn hồi, lực hướng tâm.
Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- GV tổ chức hoạt động nhóm theo bàn cho học sinh xác định vấn đề cần nghiên cứu

Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

 Mục tiêu:
- Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật dựa  vào khái niệm gia tốc.

- Phát biểu được định nghĩa tổng hợp lực, phân tích lực và qui tắc hình bình hành.

- Biết được điều kiện để có thể áp dụng phân tích lực.

- Viết được biểu thức toán học của qui tắc hình bình hành.

- Phát biểu đựợc điều kiện cân bằng của một chất điểm
Nội dung
I. LỰC. CÂN BẰNG LỰC
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV. Cho học sinh hoạt động theo bàn đặt ra nhiệm vụ chọ học sinh

Lực là gì ? đơn vị  của lực ?Thế nào là 2 lực cân bằng ? Tác dụng của 2 lực cân bằng ? Lực là đại lượng vectơ hay vô hướng ?

Trường hợp nào vật có a = 0, a
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 0 ?

HS. Nhóm trưởng của từng bàn trả lời câu hỏi của giáo viên chú ý rằng khi vật đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều thì gia tốc của vật bằng không

GV. Khi vật chịu tác dụng của 2 lực cân bằng thì độ lớn gia tốc của vật ntn ?

HS. Khi vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì vật có gia tốc bằng không

GV. Hoàn thành câu hỏi C1. Xác định gia tốc của cung và mũi tên ?

Từng HS trả lời :

- tay tác dụng vào cung làm cung bị biến dạng

- Dây cung tác dụng vào mũi tên làm mũi tên bay đi

GV. Hoàn thành yêu cầu C2. Nhận xét về các lực đó ? Tác dụng của các lực đó lên quả cầu?

Tưng học sinh trả lời

 - Các lực tác dụng: Trọng lực 
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 và lực căng dây 
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- Đây là hai lực cân bằng , có tác dụng làm quả cầu đứng yên


	1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực gọi là giá của lực.[image: image28.wmf]F
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4. Đơn vị của lực là niutơn (N).




II. TỔNG HỢP LỰC
	GV Đặt vấn đề trong chương trình THCS các em  đã biết tìm hợp lực của hai lực của hai lực cùng phương. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải khi nào các lực tác dụng lên một vật cũng nằm trên một đường thẳng, ví dụ như hình 9.3 SGK
- Khi đó ta xác định lực tổng hợp tác dụng lên vật như thế nào? Có áp dụng công thức hình bình hành như ở toán học được không ?
Chúng ta sẽ nghiên cứu thí nghiệm sau.

GV đưa bộ thí nghiệm đã chuẩn bị sẵn ra và giới thiệu ý nghĩa của thí nghiệm

GV. Cho học sinh hoạt động theo bàn đặt ra nhiệm vụ chọ học sinh

- Chỉ rõ các lực tác dụng lên điểm O và biểu diễn các lực đó lên bảng với cùng một tỷ lệ xích ?
Từng học sinh quan sát thí nghiệm. Một học sinh lên bảng hoàn thành yêu cầu của GV, các HS khác biểu diễn các vectơ lực vào vở
Trong hình vẽ biểu diễn lực, hai lực 
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và lực 
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 đóng vai trò gì trong hình bình hành ?

Hai cạnh và đường chéo của hình bình hành.

GV. Phát biểu qui tắc hình bình hành ?Công thức tính độ lớn của lực tổng quát:

HS. 
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GV. Trường hợp 2 lực vuông góc hoặc cùng phương thì công thức có thể viết như thế nào ?

Vuông góc: 
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Cùng phương, cùng chiều : 

F = F1 + F2
Cùng phương, ngược chiều : 

F = F1 - F2  (F1 > F2)

Hợp lực có giá trị lớn nhất khi 2 lực cùng phương, cùng chiều, nhỏ nhất khi 2 lặc cùng phương, ngược chiều.

Hoàn thành yêu cầu C4.
	1) Định nghĩa

Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Lực thay thế gọi là hợp lực.

2) Qui tắc hình bình hành

Nếu 2 lực đồng qui làm thành 2 cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng qui biểu diễn hợp lực của chúng.
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III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM
	GV. Đặt ra nhiệm vụ cho từng học sinh

Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng các lực tác dụng phải có điều kiện gì  đói với các lực tác dụng?

Khi hợp lực tác dụng bằng 0 thì vật có thể ở những trạng thái nào ?

Từng HS trả lời.

Đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều.
GV. Lưu ý cho học sinh trong thực tế, không có trường hợp nào vật không chịu lực tác dụng mà chỉ là khi đó vật chịu của những lực mà hợp lực của các lực đó bằng không hoặc có lực tác dụng lên vật nhưng rất nhỏ có thể bỏ qua

	Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.
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IV. PHÂN TÍCH LỰC
	Ở TN lực 
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có vai trò gì ? (để điểm O không thay đổi vị trí). Lực 
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 có vai trò gì đối với từng lực 
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 để điểm O không thay đổi vị trí ?
Từng HS trả lời câu hỏi của GV

- Lực  
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: cân bằng lực 
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 và cân bằng lực 
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Từ O hãy vẽ các lực cân bằng với lực 
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? Nối đầu mút các lực 
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. Có nhận xét gì về kết quả thu được ?
Từng HS biểu diễn các lực vào vở GV quan sát học sinh thực hiện. ba lực tạo thành hình bình hành với 
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 đóng vai trò là hai cạnh bên còn lực 
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 là đường chéo
GV. Việc thay thế bằng và chính là phân tích lực thành 2 lựcvà
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Vậy phân tích lực là gì ?

Có bao nhiêu cách phân tích 1 lực thành 2 lực đồng qui theo qui tắc hình bình hành ?

Tuy vậy, để đúng với bài toán thì ta chỉ có thể chọn 1 cách phân tích. Vì thế phải biết lực có tác dụng cụ thể theo 2 phương nào.

Có vô số cách phân tích lực thành 2 lực đồng qui theo qui tắc hình bình hành.

Ghi nhận chú ý.
	Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

Các lực thay thế gọi là các lực thành phần.

Chú ý: Phân tích lực cũng tuân theo qui tắc hình bình hành. Tuy nhiên chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo 2 phương nào thì mới phân tích lực đó theo 2 phương ấy.




Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.

Mục đích:

- Nhắc lại khái niệm phân tích lực, tổng hợp lực và chú ý khi phân tích lực. Điều kiện cân bằng  của 1 chất điểm.
- Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập
Nội dung.
Hệ thống câu hỏi củng cố kiến thức :

 Bài 1. Cho 2 lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12 N. 

a)Trong các giá trị sau đây, gia trị nào là độ lớn của hợp lực ?

       A.1N                        B.2N             
C.15N         
        D.25N

b)Góc giữa 2 lực đồng qui là bao nhiêu ? 
Dự kiến sản phẩm của HS: 
Giải thích cho học sinh: Hợp lực có giá trị lớn nhất bằng 21N khi hai lực cùng phương, cùng chiều và có giá trị nhỏ nhất bằng 3N khi hai lực cùng phương ngược chiều. Do vậy, hợp lực không thể nhận các giá trị 1N, 2N, 25N

b. Độ lớn của hợp lực được tính theo công thức 
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Vậy góc giữa của hai lực đồng quy là 
[image: image23.wmf](

)

2

0

12

12

12

()

os,os090

2

FFF

cFFc

FF

aa

-+

===Þ=

uuruur


Kỹ thuật tổ chức dạy học
- HS hoạt động cá nhân.

- GV theo dõi làm bài, chốt kiến thức. 

Hoạt động 4. Vận dụng, mở rộng
Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức đã học trả lời các câu hỏi TNKQ theo các cấp độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng

Nội dung
Câu 1. Cho hai lực đồng qui có độ lớn bằng 9N và 12N. Độ lớn của hợp lực có thể là


A. 1N.

B. 15N.

C. 2N.


D. 25N.

Câu 2.  Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 10N. Hợp lực cũng có độ lớn bằng 10N nếu góc giữa hai lực bằng


A. 90o.

B. 60o.


C. 120o.

D. 0o.

Câu 3. Phân tích lực 
[image: image24.wmf]F

r

 thành hai lực 
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 theo hai phương OA và OB như hình vẽ (Hình 2.3). Độ lớn của hai lực thành phần này là

A. F1 = F2 = F.


B. F1 = F2 ( 
[image: image27.wmf]1
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F.
C. F1 = F2 = 1,15F.

D. F1 = F2 ( 0,58F.

Câu 4.  Một chất điểm đứng yên dưới tác dụng của ba lực: 4N, 5N và 6N. Nếu bỏ đi lực 6N thì độ lớn hợp lực của hai lực còn lại sẽ là


A. 9N.



B. 6N.


C. 1N.



D. không xác định được.
Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	B
	C
	D
	B


Giao nhiệm vụ về nhà
- Học bài , làm bài tập 6,7,8 , 9 SGK và SBT

- Ôn kiến thức về lực, cân bằng lực, trọng lực, khối lượng quán tính đã học ở cấp 2.
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Hình 2.3
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